
1 Trần Công Thanh 
UVBTV - Phó Bí thư Đảng uỷ - 

Chủ tịch HĐND xã
09/6/1979 Đại học sư phạm

Cao cấp

2 Lê Văn Phương
UVBCH - Phó Chủ tịch HĐND 

xã
20/11/1981 Thạc sỹ Kinh tế Luật

Cao cấp

3 Phan Thanh Thuật 

UVBTV - Trưởng ban Xây 

dựng Đảng - Trưởng ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND xã 

19/4/1983 Thạc sỹ quản lý công

Cao cấp

4 Phạm Thị Mười 

UVBTV - Chủ nhiệm Uỷ ban 

kiểm tra Đảng uỷ xã - Trưởng 

ban Kinh tế - Ngân sách 

06/9/1981 Thạc sỹ chính trị học

Cao cấp

5 Lê Văn Chung
UVBTV - Phó Bí thư Đảng uỷ - 

Chủ tịch UBND xã
27/12/1981 Thạc sỹ Luật

Cao cấp

6 Vũ Văn Tấn Đại biểu HĐND  01/01/1970 Cử nhân Luật
Cao cấp

7 Điểu Ché
Trưởng ban CTMT thôn Đồng 

Tâm 
06/12/1982

Ghi chú
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8 Nguyễn Thị Thanh 
UVBTV - Chủ tịch 

UBMTTQVN xã
15/10/1984 Đại học

Cao cấp

9 Phạm Văn  Bẩy Trưởng thôn Phú Bình 09/12/1972 9/12

10 Nguyễn Anh Đức 
Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã 

hội
10/10/1974 Cử nhân Luật

Trung cấp

11 Trần Bá Giảng Cán bộ hưu trí 06/12/1966 Cử nhân Luật
Trung cấp

12 Vũ Thanh Long Đại biểu HĐND 20/7/1972 Cử nhân Luật
Trung cấp

13 Hồ Sỹ Xuyên Bí thư chi bộ thôn Phú Tiến 07/02/1968 12/12
Trung cấp

14 Đỗ Phước Long
UVBCH - Phó Ban Xây dựng 

Đảng
12/10/1979 Cử nhận Luật

Trung cấp

15 Nguyễn Hữu Liếu Bí thư chi bộ thôn Phú Tâm 06/12/1966 Cử nhân Luật
Trung cấp

16 Đinh Thị Nhung
Chuyên viên Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy
19/9/1987

Cử nhân Chính trị học,

 Thạc sỹ Luật kinh tế Trung cấp

17 Nguyễn Quý Hà UVBTV - Phó CT.UBND xã 13/8/1981 Cử nhân kế toán
Trung cấp

18 Nguyễn Duy Thắng Đại biểu HĐND 02/12/1978 Cử nhân Luật
Trung cấp

19 Bùi Văn Thông Cán bộ hưu trí 08/05/1959 7/10

20 Nguyễn Thị Hồng Thủy CV Ban xây dựng Đảng 06/10/1992
Cử nhân triết học - 

khoa học chính trị
Trung cấp

21 Đỗ Xuân Vui
UVBCH - Phó trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách
17/7/1981 Cử nhân Luật

Trung cấp



22 Lê Văn Trung Trưởng thôn Phú Lâm 16/11/1971 9/12
Sơ cấp

23 Lê Văn Tuyên Bí thư chi bộ thôn Phú An 23/4/1960 7/10
Sơ cấp

24 Vũ Thị Tuyết Cán bộ hưu trí 18/3/1969
Đại học 

sư phạm Trung cấp

25 Võ Tiến Công Đại biểu HĐND 23/11/1980 Đại học
Cao cấp

26 Lương Thành Dũng Trưởng thôn Đồng Tiến 20/8/1949 7/10

27 Nguyễn Hữu Điểm Bí thư chi bộ thôn Đồng Tiến 06/101959 10/10
Sơ cấp

28 Phạm Trường Giang Đại biểu HĐND 25/8/1989
Trung cấp 

quân sự Trung cấp

29 Nguyễn Thị Thu Hà
UV.BCH - Phó Trưởng Ban VH-

XH
10/10/1982 Quản trị kinh doanh

Trung cấp

30 Trần Văn Học Cán bộ hưu trí 07/11/1967 Đại học
Trung cấp

31 Nguyễn Thị Thanh Loan Chi hội Trưởng CHPN 07/02/1986 11/12

32 Trần Đại Lộ Bí thư chi bộ thôn Đồng Tâm 14/12/1994 Đại học luật
Trung cấp

33 Dương Văn Nguyên Đại biểu HĐND 19/5/1967 9/12

34 Hồ Văn Nhiệm Bí thư chi bộ thôn Bàu Đỉa 04/12/1966 12/12
Sơ cấp



35 Nguyễn Dương Phòng Đại biểu HĐND 09/3/1982 Đại học
Trung cấp

36 Nguyễn Công Quân Trưởng thôn Đồng Tháp 22/3/1974 9/12

37 Hồ Đức Sơn Trưởng thôn Bàu Đĩa 14/5/1983 12/12

38 Mông Văn Tài Đại biểu HĐND 01/11/1967 Đại học nông lâm
Trung cấp

39 Ngô Hoàng Thông Đại biểu HĐND 17/9/1958 9/12

40 Huỳnh Văn Trọng Đại biểu HĐND 20/6/1983 Cử nhân kinh tế Luật
Trung cấp

41 Nguyễn Thị Kim Trúc Đại biểu HĐND 19/11/1987 Đại học 
Trung cấp

42 Nguyễn Thành Trung Đại biểu HĐND 19/3/1983 Cử nhân Luật
Trung cấp

43 Điểu Vél Trưởng thôn Bình Trung 11/11/1980 12/12
Sơ cấp

44 Hồ Thị Yến Chuyên viên VP Đảng ủy 02/06/1990 Cử nhân xã hội học
Trung cấp
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